
1 Biếu 2022

Bài giảng Truyền động thủy lực 

và khí nén Nguyễn Thế Hoàng 2017 ĐH Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Máy và 

tự động thủy khí

2 Biếu 2022

Giáo trình điều hòa không khí 

trên ô tô Nguyễn Thế Hoàng 2021 ĐH Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

3 Biếu 2022

Giáo trình năng lượng mới trên ô 

tô Trần Viết Linh 2019 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

4 Biếu 2022 Giáo trình Thí nghiệm ô tô Nguyễn Thế Hoàng 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

5 Biếu 2022

Giáo trình Tiếng anh chuyên 

ngành cho ô tô Nguyễn Đăng Tấn 2020  ; Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

6

Biếu/BM 

Điện điện tử 

2022 Giáo trình thiết kế mạch điện tử Kim Ngọc Linh 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

7

Biếu/BM 

Điện điện tử 

2022

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

Điện - Điện tử 1 Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

8

Biếu/BM 

Điện điện tử 

2022

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

9

Biếu/BM 

Điện điện tử 

2022

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện tử Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

10

Biếu/BM 

Điện điện tử 

2022

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện tử tương tự Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

11

Biếu (Bm 

Điện điện 

tử) 2022

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật xung - số Kim Ngọc Linh 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

12

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

Nhà xuất 

bản

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Ngành Chuyên ngànhSTT Nguồn Tên tài liệu Tác giả

Năm 

xuất 

bản



13

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình mô phỏng mạch điện, 

điện tử 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

14

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện - điện tử 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

15

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm lý thuyết mạch 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

16

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

xung - số 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

17

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

18

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

điện - điện tử 2 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

19

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm vật 

liệu và cấu kiện điện tử 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

20

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự và số 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

21

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử



22

Biếu/ BM 

Điện - Điện 

tử 2022 Giáo trình kỹ thuật xung - số 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

23

Biếu/Bm 

Điện - Điện 

tử 2022

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm 

thiết kế mạch điện tử 2021 2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

24 Biếu 2022

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt 

nghiệp đại học : Dành cho sinh 

viên ngành kỹ thuật cơ khí 2022 Đại học Mỏ - Địa chất2 0 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện khí 

hóa

25

Biếu/Bm 

Địa chính 

2022

Hướng dẫn làm thực tập tốt 

nghiệp 2020 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

26

Biếu/Bm 

Địa chính 

2022 Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp 2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

27

Biếu/Bm 

Địa chính 

2022

Giáo trình Thị trường bất động 

sản Phạm Thị Kim Thoa 2014 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

28

Biếu/Bm 

Địa chính 

2022

Giáo trình kinh doanh bất động 

sản Phạm Thị Kim Thoa 2018 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

29

Bộ môn Địa 

chính 2022

Giáo trình quy hoạch phát triển 

nông thôn Nguyễn Thị Kim Yến2016 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

30

Biếu/Bm 

Địa chính 

2022

Giáo trình khoa học quản lý đất 

đai Nguyễn Thị Kim Yến2015 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

31

Biếu/Nguyễ

n Ngọc 

Khánh 

BMKTQTD

N mỏ 2022

Định mức lao động trong doanh 

nghiệp ngành công nghiệp than 

Việt Nam 2022 Đại học Quốc gia Hà Nội5 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



32

Biếu/Phạm 

Thị Nhàn 

(Ch.b) BM 

KTXD 2022

Xác định hình dạng tiết diện và 

chống giữ công trình ngầm (hầm, 

lò) bằng neo Xây dựng 202130 0 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm 

và mỏ

33

Biếu/Nguyễ

n Chí Thành 

Bm XD ct 

ngầm 2022

Phương pháp tính toán ảnh hưởng 

của động đất tới công trình ngầm Nguyễn Chí Thành 2022 Giao thông vận tải2 90000 180000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng công trình ngầm 

và mỏ

34

Phạm Hồng 

Huấn KH & 

KT Địa chất 

tặng 2022 Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ Nguyễn Huy Sính 2020 Lao động 1 190000 190000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Khai 

thác mỏ

35 Biếu 2022 Đồng chí Nguyễn Lam 2021 Thanh niên 8 0

Ngành Khoa học 

Cơ bản

36 Biếu 2022

Cẩm nang tổ chức các hoạt động 

công tác thanh thiếu niên 2021 Thanh niên 8 0

Ngành Khoa học 

Cơ bản

37 Biếu 2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 

quốc hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 

2019-2024 2020 Thanh Niên 5 0

Ngành Khoa học 

Cơ bản

38 Mua 2022

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 2021 Chính trị Quốc gia sự thật200 90000 18000000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

39

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi 

công các giải pháp phòng chống 

xói lở bảo vệ bờ biển 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

40

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Xây dựng và phát triển kinh tế 

nông thôn mới ở Việt Nam gắn 

liền với bảo vệ môi trường Nguyễn Duy Dũng Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

41

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật 

tưới tiên tiến tiết kiệm nước Nguyễn Lương Bằng 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Khác

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

42

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022 Quản lý và xử lý rác thải nhựa 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường



43

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Phòng chống hạn và xâm nhập 

mặn bằng giải pháp công trình và 

phi công trình 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

44

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Cấu trúc hành lang xanh thành 

phố Nguyễn Văn Tuyên 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

45

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022 Xanh hóa các khu đô thị mới Trần Minh Tùng 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

46

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Thiết kế công trình nước sạch 

nông thôn Đoàn Thu Hà 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

47

Biếu/Nxb 

Xây dựng 

2022

Tác động của biến đổi khí hậu 

đến hệ thống thủy lợi và giải pháp 

ứng phó 2021 Xây dựng 3 0 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

48

Tặng/BM 

Địa chính 

2022

Giáo trình hệ thống thông tin đất 

đai 2 2016 Knxb 1 0

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Địa 

chính

49

Tặng/Bm 

Khoan khai 

thác 2022 Kỹ thuật khai thác khí thiên nhiên 2019 Khoa học tự nhiên và công nghệ1 0

Ngành Dầu khí Chuyên ngành Khoan 

khai thác

50

Tặng/Phạm 

Văn Tỵ 

2022

Cơ sở phương pháp luận địa chất 

công trình 2020 Xây dựng 2 72000 144000

Ngành Khoa học 

và Kỹ thuật Địa 

chất

51

Phòng Đào 

tạo 2022 Tình huống quản trị chiến lược Nguyễn Thị Kim Ngân2022 Khoa học và kỹ thuật182 90000 16380000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

52

Phòng xuất 

bản chuyển 

2022

Chi bọt ếch (Glochidion), hóa học 

các hợp chất triterpenoid và hoạt 

tính gây độc tế bào ung thư của ba 

loài Glochidion eriocarpum, 

Glochidion glomerulatum và 

Glochidion hirsutum ở Việt Nam Vũ Kim Thư 2021 Khoa học tự nhiên và công nghệ50 165000 8250000 Ngành Khác

53

Phòng Đào 

tạo chuyển 

2022

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên hiện nay theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Phúc An 2022 Giao thông vận tải182 98500 17927000

Ngành Khoa học 

Cơ bản



54

Phòng Đào 

tạo 2022

Sách tham khảo: Quản trị dự án 

đầu tư Đồng Thị Bích 2022 Giao thông vận tải182 99.5 18109

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

55

Phòng Đào 

tạo 2022

Các phương pháp tìm kiếm, thăm 

dò dầu khí cơ bản Lê Ngọc Ánh (Ch.b) 2022 Giao thông vận tải32 232000 7424000

Dầu khí ; Ngành 

Dầu khí 

Địa chất dầu khí ; 

Chuyên ngành Địa chất 

dầu khí

56

Biếu/ Khoa 

GDQP 2022

Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo 

quân sự và quốc phòng trong cách 

mạng Việt Nam (1930 - 2000) 2021 Quân đội nhân dân44 0 Khác

57

Phòng Đào 

tạo 2022

Bất động sản và thị trường bất 

động sản 2022 Khoa học và kỹ thuật32 300000 9600000

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Quản lý 

đất đai

58

Phòng Đào 

tạo 2022 Thống kê kinh tế doanh nghiệp Nguyễn Thị Bích Ngọc2002 Khoa học và kỹ thuật182 225000 40950000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

59 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ 

khí cơ bản Nguyễn Ngọc Thành 2021 Bách Khoa 25 235000 5875000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Máy và 

tự động thủy khí

60 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy 2016 Bách Khoa Hà Nội5 195000 975000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

61 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy 2020 Bách Khoa Hà Nội5 98000 490000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

62 Mua 2022 Chi tiết máy Nguyễn Xuân Ngọc 2010 Giáo Dục Việt Nam5 42000 210000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

63 Mua 2022 Thủy lực và máy thủy lực Phùng Văn Khương 2009 Giáo Dục Việt Nam5 48500 242500 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Máy và 

tự động thủy khí

64 Mua 2022 Bài tập cơ học ứng dụng Nguyễn Nhật Lệ 2010 Giáo Dục Việt Nam5 42000 210000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

65 Mua 2022 Bài tập tuốc bin hơi nước Phạm Lương Tuệ 2006 Khoa học và kỹ thuật2 53000 106000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện 

công nghiệp

66 Mua 2022

Phương pháp xây dựng bề mặt 

cho CAD/CAM Bùi Quý Lực 2006 Khoa học và kỹ thuật4 30000 120000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

67 Mua 2022

Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

và viết luận văn thạc sĩ & luận án 

tiến sĩ Đinh Phi Hổ 2021 Tài chính 5 690000 3450000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

68 Mua 2022 Vẽ kỹ thuật cơ khí Trần Hữu Quế 2020 Giáo Dục Việt Nam10 85000 850000

Ngành Khoa học 

Cơ bản



69 Mua 2022 Bài tập cơ học Đỗ Sanh 2016 Giáo Dục Việt Nam5 36000 180000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

70 Mua 2022 Bài tập cơ học Đỗ Sanh 2013 Giáo Dục Việt Nam5 44000 220000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

71 Mua 2022

Kế toán quản trị áp dụng cho các 

doanh nghiệp Việt Nam 2019 Tài Chính 10 350000 3500000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh Chuyên ngành Kế toán

72 Mua 2022

Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng 

cao Hùng Lê 2020 Bách khoa Hà Nội5 153000 765000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

73 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản Trí Cường 2018 Bách Khoa Hà Nội5 98000 490000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

74 Mua 2022 Thiết bị in và văn phòng Nguyễn Thị Phương Mai2018 Bách Khoa Hà Nội5 158000 790000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

75 Mua 2022 Máy bay trực thăng Nguyễn Thế Mịch 2009 Bách Khoa Hà Nội5 74000 370000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Tự động 

hóa

76 Mua 2022 Sức bền vật liệu Lê Quang Minh 2016 Giáo dục Việt Nam5 75000 375000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

77 Mua 2022

Cơ sở lý thuyết quá trình đông 

đặc và một số ứng dụng Nguyễn Hồng Hải 2006 Khoa học và kỹ thuật4 52000 208000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

78 Mua 2022 Xe chuyên dụng 2014 Giáo dục Việt Nam5 55000 275000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

79 Mua 2022 Bài tập cơ học vật bay Lê Quang 2021 Bách khoa Hà Nội5 140000 700000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

80 Mua 2022

Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo 

máy Nguyễn Thế Đạt 2007 Khoa học và kỹ thuật5 52000 260000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

81 Mua 2022

Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo 

máy Nguyễn Thế Đạt 2006 Khoa học và kỹ thuật1 38000 38000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

82 Mua 2022

Lý thuyết điều khiển tự động 

thông thường và hiện đại Nguyễn Thương Ngô2009 Khoa học và kỹ thuật5 40000 200000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Tự động 

hóa

83 Mua 2022 Công nghệ chế tạo phôi Tào Quang Bảng 2021 Khoa học và kỹ thuật4 198000 792000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

84 Mua 2022 Vật liệu hàn Nguyễn Văn Thông 2012 Khoa học và kỹ thuật1 340000 340000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

85 Mua 2022

Giáo trình ma sát - mòn - bôi trơn 

tribology Nguyễn Doãn Ý 2013 Khoa học và kỹ thuật25 180000 4500000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

86 Mua 2022 Vật liệu bôi trơn Đinh Văn Kha 2011 Khoa học và kỹ thuật6 145000 870000 Ngành Dầu khí

Chuyên ngành Thiết bị 

dầu khí



87 Mua 2022

Thực hành tính toán gia công 

bánh răng ren vít Nguyễn Ngọc Phương2010 Khoa học và kỹ thuật1 37000 37000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

88 Mua 2022 Động lực học máy Đỗ Sanh 2010 Bách Khoa Hà Nội5 46000 230000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

89 Mua 2022 Nhập môn kỹ thuật tàu thủy Lê Thị Thái 2017 Bách Khoa Hà Nội5 63000 315000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

90 Mua 2022 Máy xúc thủy lực Trần Xuân Hiển 2009 Khoa học và kỹ thuật2 26000 52000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

91 Mua 2022

Phương pháp tính và vẽ các 

đường cong mềm thường dùng 

trong cơ học Nguyễn Hữu Bảng 2010 Khoa học và kỹ thuật2 43000 86000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

92 Mua 2022 Cơ sở thiết kế máy Lê Văn Uyển 2011 Giáo Dục Việt Nam5 58000 290000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

93 Mua 2022

Sức bền vật liệu. Lý thuyết và bài 

tập Nhữ Phương Mai 2010 Giáo Dục Việt Nam5 45000 225000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

94 Mua 2022 Cơ học ứng dụng Đỗ Sanh 2009 Giáo Dục Việt Nam5 30000 150000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

95 Mua 2022 Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ Trần Văn Địch 2013 Khoa học và kỹ thuật1 190000 190000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

96 Mua 2022

Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng 

dụng trong kỹ thuật cơ khí Bành Tiến Long 2013 Giáo Dục Việt Nam5 70000 350000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

97 Mua 2022

Ổn định của hệ động lực và các 

áp dụng kỹ thuật Đỗ Sanh 2013 Bách Khoa HN5 70500 352500

Ngành Khoa học 

Cơ bản

98 Mua 2022 Dao động phi tuyến ứng dụng Nguyễn Văn Khang 2016 Bách Khoa Hà Nội5 115000 575000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

99 Mua 2022

Công nghệ và kỹ thuật vật liệu 

cao su Bùi Chương 2021 NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội10 147000 1470000

Ngành Dầu khí 

Đặng Việt Hưng

100 Mua 2022 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên 2022 Bách khoa Hà Nội5 160000 800000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

101 Mua 2022

Thực hành tính toán gia công 

phay Tăng Văn Mùi 2022 Khoa học và kỹ thuật5 35000 175000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

102 Mua 2022

Kỹ thuật đo T.1 Dung sai lắp 

ghép và tiêu chuẩn hoá Ninh Đức Tốn 2009 Giáo Dục Việt Nam5 17000 85000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

103 Mua 2022

Cơ học kỹ thuật T.1 Phần tĩnh học 

và động học Đỗ Sanh 2009 Giáo Dục Việt Nam5 30000 150000

Ngành Khoa học 

Cơ bản



104 Mua 2022 Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang 2021 Giáo Dục Việt Nam5 110000 550000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện - 

Điện tử

105 Mua 2022

Giáo trình vật liệu học trong cơ 

khí Hoàng Tùng 2011 Giáo Dục Việt Nam10 20000 200000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

106 Mua 2022

Giáo trình công nghệ xử lý chất 

thải rắn nguy hại Trịnh Thị Thanh 2011 Giáo Dục Việt Nam5 28000 140000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Địa sinh 

thái - Công nghệ môi 

trường

107 Mua 2022 Sổ tay chuyên ngành hàn Trần Thế San 2013 Khoa học và kỹ thuật5 42000 210000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

108 Mua 2022 Giáo trình cơ khí đại cương 2011 Giáo Dục Việt Nam10 52000 520000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

109 Mua 2022 Giáo trình công nghệ kim loại 2013 Giáo Dục Việt Nam10 113000 1130000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

110 Mua 2022 Cơ sở đo lường học Trần Bảo 2009 Giáo Dục Việt Nam5 29500 147500

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai Chuyên ngành Trắc địa

111 Mua 2022

Mô phỏng số và điều khiển các hệ 

cơ học Đinh Văn Phong 2010 Giáo Dục Việt Nam5 27000 135000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

112 Mua 2022 Sổ tay chuyên ngành cơ khí Trần Thế San 2013 Khoa học và kỹ thuật5 65000 325000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

113 Mua 2022 Chỉ thị sinh học môi trường Lê Văn Khoa 2007 Giáo Dục 2 75000 150000

 

Ngành Môi trường

Chuyên ngành Địa sinh 

thái - Công nghệ môi 

trường

114 Mua 2022 Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí T.2 Trần Hữu Quế 2020 Giáo Dục Việt Nam5 50000 250000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

115 Mua 2022 Công nghệ đóng tàu Lương Ngọc Lợi 2019 Bách Khoa Hà Nội5 165000 825000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

116 Mua 2022 Giáo trình cơ khí đại cương Hoàng Tùng 2010 Giáo Dục Việt Nam10 35000 350000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

117 Mua 2022

Công nghệ gia công tinh bóng 

bằng vật liệu hạt Nguyễn Đắc Lộc 2008 Khoa học và kỹ thuật6 55000 330000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

118 Mua 2022

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô. PhẦn cơ bản Thái Hoàng Linh 2022 Thanh Niên 10 182000 1820000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

119 Mua 2022

Bài tập Cơ học kỹ thuật. T.2 

Động lực học Đỗ Sanh 2009 Giáo Dục Việt Nam4 37500 150000

Ngành Khoa học 

Cơ bản



120 Mua 2022

Bài tập Cơ học chất lỏng ứng 

dụng T.1 Phần thuỷ động lực học Nguyễn Hữu Chí 2008 Giáo Dục 5 46000 230000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

121 Mua 2022

Hệ thống điện - điện tử trên ô tô 

đời mới Trần Quý Hữu 2022 Thanh niên 10 180000 1800000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

122 Mua 2022

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô Nguyễn Phong Lưu 2022 Thanh Niên 10 180000 1800000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

123 Mua 2022

Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi 

trường Tăng Văn Đoàn 2013 Giáo dục Việt Nam5 35000 175000

 

Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

124 Mua 2022

Giáo trình ô tô máy kéo trong xây 

dựng Trần Đức Hiếu 2019 Xây dựng 25 252000 6300000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Cơ khí ô 

tô

125 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt 

trong và xu hướng phát triển của 

động cơ Đỗ Tiến Dũng 2020 Xây dựng 30 82000 2460000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

126 Mua 2022

Mạng lưới phân phối điện thông 

minh 2022 Xây dựng 10 499000 4990000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Hệ thống 

điện

127 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.1 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 89000 890000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

128 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.2 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 99000 990000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

129 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.3 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 86000 860000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

130 Mua 2022

Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép 

theo TCVN 5574:2018 Bùi Quốc Bảo 2022 Xây dựng 10 184000 1840000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

131 Mua 2022 Giáo trình Robot hàn 2013 Xây dựng 10 37000 370000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

132 Mua 2022 Giáo trình sử dụng máy xúc 2013 10 89000 890000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

133 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải 

công nghiệp Nguyễn Văn Phước 2018 Xây dựng 10 136000 1360000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

134 Mua 2022 Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền 2019 Xây dựng 10 165000 1650000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

135 Mua 2022

Cơ học vật liệu và kết cấu 

composite Trần Minh Tú 2016 20 148000 2960000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp



136 Mua 2022 Kinh tế số Trần Thị Ái Cẩm 2022 Xây dựng 10 89000 890000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

137 Mua 2022

Ôn thi cao học môn sức bền vật 

liệu Nguyễn Trọng Phước2018 Xây dựng 5 134000 670000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

138 Mua 2022 Quản lý chất thải rắn Trần Hiếu Nhuệ 2012 Xây dựng 10 67000 670000

 

Ngành Môi trường Ứng Quốc Dũng

139 Mua 2022 Kiến trúc nhà ở Nguyễn Đức Thiềm 2022 Xây dựng 10 127000 1270000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

140 Mua 2022 Công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2019 Xây dựng 30 139000 4170000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

141 Mua 2022

Hướng dẫn đồ án quản lý chất 

thải rắn Nghiêm Vân Khanh 2022 Xây dựng 20 138000 2760000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

142 Mua 2022 Lý thuyết đàn hồi Nguyễn Văn Liên 2022 Xây dựng 10 198000 1980000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

143 Mua 2022

Giáo trình đào tạo công nhân kỹ 

thuật ngành nước theo phương 

pháp mô đun 2008 Xây dựng 10 72000 720000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

144 Mua 2022

20 năm Olympic cơ học toàn 

quốc 1989-2008. Sức bền vật liệu: 

Đề thi - Lời giải - Bài tập chọn 

lọc Phạm Ngọc Khánh 2020 Xây dựng 5 136000 680000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

145 Mua 2022

Giải pháp tiên tiến trong sửa 

chữa, tăng cường khả năng chịu 

lực cho kết cấu bê tông, sử dụng 

vật liệu cốt sợi cường độ cao dính 

bám ngoài FRP Nguyễn Trọng Nghĩa2014 Xây dựng 10 108000 1080000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

146 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết 

hàn theo phương pháp môđun 2010 Xây dựng 10 55000 550000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

147 Mua 2022 Đấu thầu trong xây dựng Bùi Mạnh Hùng 2022 Xây dựng 25 268000 6700000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

148 Mua 2022

Bê tông đầm lăn trong xây dựng 

các công trình giao thông 2022 Xây dựng 10 119000 1190000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp



149 Mua 2022 Giáo trình kinh tế đầu tư Phạm Anh Đức 2022 Xây dựng 10 159000 1590000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

150 Mua 2022 Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh 2022 Xây dựng 10 105000 1050000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

151 Mua 2022

Tính toán phân tích kết cấu và vật 

liệu ở trạng thái giới hạn Lê Văn Cảnh 2022 Xây dựng 20 149000 2980000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

152 Mua 2022 Bảo hộ lao động trong xây dựng Bùi Mạnh Hùng 2011 10 137000 1370000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

153 Mua 2022

Thiết kế và thi công cầu bê tông 

chất lượng siêu cao UHPC Phạm Duy Hòa 2021 Xây dựng 10 98000 980000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

154 Mua 2022

Công nghiệp dầu khí và quy 

hoạch công trình biển Đinh Quang Cường 2016 Xây dựng 30 135000 4050000

Ngành Dầu khí Chuyên ngành Khoan 

khai thác

155 Mua 2022

Vật liệu và công nghệ chống thấm 

trong công trình xây dựng Hoàng Minh Đức 2022 Xây dựng 10 68000 680000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

156 Mua 2022

Kỹ thuật hàn MIG/MAG nâng 

cao 2013 Xây dựng 10 33000 330000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

157 Mua 2022

Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê 

tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ 

thuật tiên tiến Đặng Gia Nải 2018 Xây dựng 10 104000 1040000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

158 Mua 2022 Công nghệ vật liệu cách nhiệt Nguyễn Như Quý 2013 Xây dựng 10 60000 600000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

159 Mua 2022

Giáo trình tiếng anh dùng cho 

công nhân kỹ thuật ngành xây 

dựng 2011 Xây dựng 10 62000 620000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

160 Mua 2022

TCVN - Tiêu Chuẩn Quốc Gia 

(TCVN 5438:2016, 6017:2015, 

6820:2015, 10653:2015, 

10654:2015, 10655:2015, 

10302:2014, 10672-1:2015, 

10672-2:2015, 10686:2016, 

10796:2016, 2231:2016) 2020 Xây dựng 5 114000 570000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở



161 Mua 2022

Cầu bê tông cốt thép trong đô thị 

và nút giao thông khác mức 2022 Xây dựng 10 317000 3170000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

162 Mua 2022

Máy - thiết bị và hệ thống nghiền 

mịn Vũ Liêm Chính 2011 Xây dựng 5 66000 330000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

163 Mua 2022

Tiêu chuẩn Việt Nam về sơn, 

vecni và vật liệu chống thấm 2020 Xây dựng 5 58000 290000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

164 Mua 2022

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu 

chịu lửa 2020 Xây dựng 5 167000 835000 Ngành Khác

165 Mua 2022 Giáo trình hàn ống 6G 2011 Xây dựng 10 43000 430000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

166 Mua 2022

Giáo trình hàn kết cấu thép chịu 

lực 3G 2018 Xây dựng 10 40000 400000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

167 Mua 2022

Giáo trình hàn trong môi trường 

khí bảo vệ M4-05 Phạm Trọng Khu 2008 Xây dựng 10 22000 220000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

168 Mua 2022

Công nghệ vật liệu khoáng cách 

âm - cách nhiệt Nguyễn Văn Phiêu 2010 Xây dựng 10 72000 720000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng hạ tầng cơ sở

169 Mua 2022

Chiếu sáng tự nhiên công trình 

kiến trúc & hiệu quả năng lượng Nguyễn Hoàng Minh Vũ2022 Xây dựng 10 229000 2290000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

170 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật nề theo 

phương pháp mô đun 2012 Xây dựng 10 115000 1150000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

171 Mua 2022

Cơ cấu tương tác cơ - điện - thuỷ - 

khí Nguyễn Văn Huyền 2016 Xây dựng 10 94000 940000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

172 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật hàn dây lõi 

thuốc 2013 Xây dựng 10 33000 330000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

173 Mua 2022 Công trình trạm thuỷ điện 2010 Xây dựng 10 110000 1100000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Điện khí 

hóa

174 Mua 2022

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện 

xây dựng 2012 Xây dựng 10 96000 960000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Máy và 

tự động thủy khí

175 Mua 2022

Giáo trình kiểm tra chất lượng 

mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 2013 Xây dựng 10 56000 560000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Kỹ thuật 

cơ khí

176 Mua 2022 Xử lý nước thải công nghiệp Trịnh Xuân Lai 2020 Xây dựng 10 64000 640000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường



177 Mua 2022

Kiến trúc hướng dòng thông gió 

tự nhiên Nguyễn Tăng Nguyệt Thu2022 Xây dựng 10 83000 830000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

178 Mua 2022 Thiết kế nhà ở Trần Xuân Đỉnh 2022 Xây dựng 10 140000 1400000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

179 Mua 2022

Giáo trình quản lý chất lượng môi 

trường Nguyễn Văn Phước 2016 Xây dựng 10 135000 1350000

 

Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

180 Mua 2022

Máy và thiết bị sản xuất vật liệu 

và cấu kiện xây dựng 2019 Xây dựng 10 199000 1990000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Công 

nghệ Chế tạo máy

181 Mua 2022

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân 

dụng Cấu tạo kiến trúc và chọn 

hình kết cấu Nguyễn Đức Thiềm 2021 Xây dựng 10 159000 1590000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

182 Mua 2022

Giáo trình khung đào tạo an toàn 

lao động - Vệ sinh lao động trong 

ngành xây dựng 2021 Xây dựng 10 144000 1440000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

183 Mua 2022

Năng lượng tái tạo và công nghệ 

khai thác 2021 Xây dựng 10 227000 2270000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

184 Mua 2022

Tính toán các công trình xử lý và 

phân phối nước cấp Trịnh Xuân Lai 2021 Xây dựng 10 135000 1350000 Ngành Khác

185 Mua 2022 Quản lý tổng hợp nguồn nước Phạm Văn Vượng 2021 Xây dựng 20 187000 3740000 Ngành Môi trường

Chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường

186 Mua 2022 Công nghệ gốm xây dựng Vũ Đức Minh 2017 Xây dựng 20 169000 3380000 Ngành Xây dựng

Chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

187 Mua 2022

Industrial Internet of Things: 

Technologies, Design, and 

Applications 2022 CRC Press 1 9960000 9960000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

188 Mua 2022

Introduction to Metal Matrix 

Composites Nishida Yoshinori 2013 Springer 1 9245000 9245000

Ngành Kỹ thuật 

vật liệu

Chuyên ngành Kỹ thuật 

vật liệu composite

189 Mua 2022

Wireless Networks and Mobile 

Computing Sinha Koushik 2015 CRC Press 1 7485000 7485000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

190 Mua 2022

Practical English Phonetics and 

Phonology Collins Beverley 2019 Routledge 1 2657000 2657000

Ngành Khoa học 

Cơ bản

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh mỏ



191 Mua 2022

Mobile Commerce and Wireless 

Computing Systems Elliott, Geoffrey 2004 Pearson 1 4760000 4760000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh mỏ

192 Mua 2022 Principles of Geoinformatics Gupta R.K 2014 Jain Brothers 1 5500000 5500000

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai

Chuyên ngành Trắc địa 

ảnh, viễn thám và hệ 

thông tin địa lý

193 Mua 2022

Cloud Computing From 

Beginning to End Rafaels Ray 2022 CreateSpace Independent Publishing Platform1 5850000 5850000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

194 Mua 2022 Speech and Language Processing Jurafsky Daniel 2022 Pearson 1 3005000 3005000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

195 Mua 2022

Machine Learning and Artificial 

Intelligence in Marketing and 

Sales Syam Niladri 2021 Emerald Publishing1 7250000 7250000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

196 Mua 2022

Artificial Intelligence for 

Marketing Sterne Jim 2017 Wiley 1 2225000 2225000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

197 Mua 2022

Integration of Cloud Computing 

with Internet of Things Mangla Monika 2021 Wiley 1 10360000 10360000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

198 Mua 2022 Electronic Commerce 2018 2018 Springer 1 8353000 8353000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh mỏ

199 Mua 2022 Build Your Own IoT Platform Tamboli Anand 2022  Apress 1 3950000 3950000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

200 Mua 2022

Neural Modeling of Speech 

Processing and Speech Learning Kröger Bernd J 2019 Springer 1 8910000 8910000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

201 Mua 2022

Cloud Computing Concepts and 

Technologies Manvi  Sunilkumar Dr2021 CRC Press 1 3680000 3680000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

202 Mua 2022

LiDAR Technologies and 

Systems McManamon Paul 2019 SPIE Press 1 7250000 7250000

Ngành Trắc địa - 

Bản đồ và quản lý 

đất đai Chuyên ngành Bản đồ

203 Mua 2022

Management Information 

Systems Laudon Kenneth C 2022 Pearson 1 7250000 7250000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế



204 Mua 2022 Cloud Computing Marinescu Dan C 2022 Morgan Kaufmann1 5850000 5850000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

205 Mua 2022 Data Analytics with Hadoop Bengfort Benjamin 2016 O'Reilly 1 5950000 5950000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

206 Mua 2022

English for the Automobile 

Inductry Kavanagh Marie 2008 Oxford 1 5837000 5837000 Ngành Cơ điện

Chuyên ngành Máy và 

thiết bị công nghiệp 

207 Mua 2022

Machine Learning for Time-

Series with Python Auffarth Ben 2021 Packt Publishing1 6250000 6250000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

208 Mua 2022

Geospatial Data Science 

Techniques and Applications Karimi Hassan A 2020 CRC Press 1 5500000 5500000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin Trắc 

địa

209 Mua 2022

Airborne and Terrestrial Laser 

Scanning Vosselman George 2010 Whittles Publishing1 6850000 6850000

Ngành Công nghệ 

thông tin Công nghệ phần mềm

210 Mua 2022 Metal Matrix Composites Chawla Nikhilesh 2013 Springer 1 13706000 13706000

Ngành Kỹ thuật 

vật liệu Chuyên ngành Kỹ thuật 

vật liệu composite

211 Mua 2022 Artificial Intelligence Russell Stuart J 2020 Pearson 1 9270000 9270000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Công 

nghệ Phần mềm

212 Mua 2022

An Introduction to metal matrix 

composites Clyne T. W 1995 Cambridge University Press1 7335000 7335000

Ngành Kỹ thuật 

vật liệu

Chuyên ngành Kỹ thuật 

vật liệu composite

213 Mua 2022 Corrosion and Protection  Bardal Einar 2005 Springer 1 9885000 9885000

Ngành Kỹ thuật 

vật liệu

Chuyên ngành Kỹ thuật 

vật liệu composite

214 Mua 2022 Waste Management Practices Pichtel John 2014 CRC Press 1 9567000 9567000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Tuyển 

khoáng

215 Mua 2022

Analytics, Data Science, & 

Artificial Intelligence Sharda Ramesh 2021 Pearson 1 11500000 11500000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

216 Mua 2022

Time Series Forecasting using 

Deep Learning Gridin Ivan 2022 BPB 1 2250000 2250000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

217 Mua 2022 Cloud Computing Jamsa Kris 2022 Jones & Bartlett Learning1 7200000 7200000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng



218 Mua 2022

Time Series for Data Science: 

Analysis and Forecasting Woodward Wayne A2022 CRC 1 6400000 6400000

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Tin kinh 

tế

219

Mua TA 

2022

Beginning Android Application 

Development Lee Wei-Meng 2011 Wiley 1 2178540 2178540

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Công 

nghệ Phần mềm

220

Biếu năm 

2022 3c, 

biếu năm 

2018 1c

9 things successful people do 

differently Halvorson, Heidi Grant2012 Harvard Business Review Press6 0

Ngành Khoa học 

cơ bản

221

Biếu Quỹ 

châu Á 2022 Intermediate Microeconomics Varian Hal R 2014 W.W. Norton & Company2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

222

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 The Revenue Acceleration Rules Upadhyay Shashi 2018 Wiley 3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

223

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 Blue Ocean Strategy Reader Kim W. Chan 2017 Harvard Business Review Press2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

224

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (3c), 

2022 (3c)

HBR's 10 must reads on 

managing yourself 2010 Harvard Business Review Press7 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

225

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 must reads on 

emotional intelligence 2015 Harvard Business Review Press5 0

Ngành Khoa học 

cơ bản

226

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR guide to delivering effective 

feedback 2016 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Kế toán 

tài chính công

227

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: The 

definitve management ideas of 

the year from Harvard Business 

Review 2019 Harvard Business Review6 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

228

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (2c), 

2022 (3c)

HBR's 10 must reads: On 

Leadership 2011 Harvard Business Review Press5 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



229

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: The 

definitve management ideas of 

the year from Harvard Business 

Review 2018 Harvard Business Review2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

230

Biếu Quỹ 

Châu Á (2c) 

2021, (1c) 

2022

HBR's 10 must reads: The 

definitive management ideas of 

the year from Harvard business 

review 2016 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

231

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (3c), 

2022 (1c)

HBR'S 10 must reads: On 

Innovation 2013 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

232

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: On 

Negotiation 2019 Harvard Business Review1 0 Ngành Khác

233

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 HBR's 10 must reads: On teams 2013 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

234

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 HBR's 10 must reads: On sales 2017 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

235

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: On AI, 

Analytics, and the New Machine 

Age 2019 Harvard Business Review1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

236

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: On 

Managing Across Cultures 2016 Harvard Business Review1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

237

Biếu Quỹ 

Châu Á (2c) 

2018, (1c) 

2022

HBR s 10 must reads on 

managing people 2011 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

238

BIếu Quỹ 

Châu Á 

2022 HBR's 10 must reads: On strategy 2011 Harvard Business Review Press6 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



239

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (1c), 

2022 (1c) HBR'S 10 must reads 2013 Harvard Business Review Press2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

240

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR's 10 Must Reads: On 

Change Management 2011 Harvard Business Review1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

241

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 HBR Guide for Women at Work 2019 Harvard Business Review1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

242

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

 

HBR Guide to Thinking 

Strategically Harvard Business Review Press1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

243

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2018 (3c), 

2022 (1c)

HBR guide to project 

management 2012 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

244

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (2c), 

2022 (1c)

HBR guide to persuasive 

presentations Duarte, Nancy 2012 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

245

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (2c), 

2022 (1c)

HBR guide to performance 

management 2017 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

246

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (3c), 

2022 (1c)

HBR guide to getting the right 

work done 2012 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

247

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (3c), 

2022 (1c) HBR Guide to negotiating Weiss, Jeff 2016 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

248

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR Guide to Better Business 

Writing Garner, Bryan A 2012 Harvard Business Review Press1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



249

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 HBR Guide to Work-Life Balance 2019 Harvard Business Review Press1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

250

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR Guide to Your Professional 

Growth 2019 Harvard Business Review Press1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

251

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 Nine Lies About Work Buckingham Marcus 2019 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

252

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 The new global road map Ghemawat, Pankaj 2018 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

253

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

Back to Basics: Cryptocurrency 

Investing Danial Kiana 2019 Wiley 2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

254

Biếu Quỹ 

Châu Á 

(2c), 2022 

(3c) Performance reviews 2015 Harvard Business Review Press5 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

255

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 Innovative Teams 2015 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

256

Biếu Qũy 

Châu Á 

(2c), 2022 

(3c) Finance basics 2014 Harvard Business Review Press6 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

257

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 The Little Book of Trading Covel, Michael W 2012 Wiley 1 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

258

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 (2c) Leading transformation Furr, Nathan 2018 Harvard Business Review Press4 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

259

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 Leading Clarity Deutser Brad 2018 Wiley 2 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



260

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2021 (1c), 

2022 (2c) Prediction machines Agrawal, Ajay 2018 Harvard Business Review Pres3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

261

Biếu Quỹ 

châu Á 2021 

(2c), 2022 

(1c) The innivator's dilemma Christensen, Clayton 2016 Harvard Business Review Press3 0

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

262

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022 Practical Reverse Engineering 2014 1 0

Ngành Công nghệ 

thông tin

Chuyên ngành Khoa 

học máy tính ứng dụng

263

Biếu Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

2022

Chi tiêu công và tăng trưởng kinh 

tế. Lý thuyết và các phát hiện từ 

phân tích định lượng Hoàng Khắc Lịch 2021 Đại học Quốc gia Hà Nội2 199000 398000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Kế toán 

tài chính công

264

Biếu 

ĐHQGHN 

2022

Địa vật lý ứng dụng trong khảo 

cổ, khảo sát đê đập, địa chất công 

trình và môi trường ở Việt Nam Vũ Đức Minh 2019 Đại học Quốc gia Hà Nộ1 85000 85000

Ngành Dầu khí Chuyên ngành Địa vật 

lý

265

Biếu Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

2022

Chủ nghĩa khu vực. Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn Phạm Quang Minh  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội1 180000 180000 Ngành Khác

266

Biếu. Đại 

học Quốc 

gia, 2022

Địa chất môi trường với phát triển 

bền vững Việt Nam: Công nghệ 

địa môi trường cho bảo vệ môi 

trường vùng khai thác và chế biến 

khoáng sản Mai Trọng Nhuận 2020 Đại học Quốc gia1 500000 500000

 

Ngành Môi trường

Chuyên ngành Địa sinh 

thái - Công nghệ môi 

trường

267

Biếu. Đại 

học Quốc 

gia 2022

Khoa học và công nghệ phục vụ 

phát triển bền vững vùng Tây Bắc Mai Trọng Nhuận 2021 Đại học Quốc gia1 500000 500000

 

Ngành Môi trường

Chuyên ngành Địa sinh 

thái - Công nghệ môi 

trường

268

Biếu Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

2022 Hành trình tri thức thời kinh tế số Bùi Quang Tuyến 2020 Đại học Quốc gia Hà Nội2 218000 436000

Ngành Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh



269

Biếu Qũy 

Châu Á 

(2c), 2022 

(3c) Finance basics 2014 Harvard Business Review Press6 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

270

Biếu Quỹ 

Châu Á 

2022

HBR guide to delivering effective 

feedback 2016 Harvard Business Review Press5 0

Ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành Kế toán 

tài chính công

1856 487007149




